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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 1

KHOA CNTT

Năm học 2012 - 2013

Kèm theo Quyết định

số         /QĐ-ĐHSP

ngày       tháng     

năm 2013

ST

T

Họ và

tên

MS

SV

Đ

T

B

C

H

T

ĐR

L

Mứ

c

học

bổn

g

Số

tiền

1 Trươn

g Thị

Thùy

Du

ng

K3

5.1

03.

008

8.

69

90 525

,00

0

2,6

25,

000

2 Nguy

ễn

Ngọc

Nhất

Lin

h

K3

5.1

03.

031

8.

69

84 525

,00

0

2,6

25,

000

3 Phan

Thị

Ly K3

5.1

03.

032

8.

43

82 525

,00

0

2,6

25,

000

4 Lê

Thị

Kim

Ng

a

K3

5.1

03.

037

8.

51

82 525

,00

0

2,6

25,

000

5 Trần

Thị

Hồng

Nh

un

g

K3

5.1

03.

052

8.

60

91 525

,00

0

2,6

25,

000

6 Đinh

Văn

Qu

yên

K3

5.1

03.

061

9.

03

91 630

,00

0

3,1

50,

000

7 Nguy

ễn Qu

ang

Việ

t

K3

5.1

03.

077

8.

54

92 525

,00

0

2,6

25,

000

8 Nguy

ễn

Đình

Vư

ơn

g

K3

5.1

03.

079

8.

54

92 525

,00

0

2,6

25,

000

9 Phạm

Lê Kh

ánh

HảiK3

5.1

04.

7.

77

87 420

,00

0

2,1

00,

000
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017

10 Võ

Trung

Hiế

u

K3

5.1

04.

019

8.

00

80 525

,00

0

2,6

25,

000

11 Trần

Thị

Ngọc

Hu

yền

K3

5.1

04.

025

7.

87

80 420

,00

0

2,1

00,

000

12 Nguy

ễn

Tuấn

Kh

anh

K3

5.1

04.

029

8.

23

83 525

,00

0

2,6

25,

000

13 Trần 

Trươn

g

Tùng

Nh

ân

K3

5.1

04.

045

7.

77

77 420

,00

0

2,1

00,

000

14 Giềng

Qui

Ph

ươ

ng

K3

5.1

04.

053

7.

83

80 420

,00

0

2,1

00,

000

15 Đỗ

Đăng

Th

anh

K3

5.1

04.

061

7.

83

85 420

,00

0

2,1

00,

000

16 Nguy

ễn

Ngọc

Minh

ThiK3

5.1

04.

062

8.

00

91 525

,00

0

2,6

25,

000

17 Dươn

g Anh

Th

ư

K3

5.1

04.

067

8.

10

80 525

,00

0

2,6

25,

000

18 Nguy

ễn

Thị Q

uỳnh

Tra

ng

K3

5.1

04.

073

7.

77

85 420

,00

0

2,1

00,

000

19 Đào

Thanh

Tu

yền

K3

5.1

04.

080

7.

93

72 420

,00

0

2,1

00,

000
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